TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

MÔN: NGỮ VĂN- KHỐI 8
Tuần 09: từ ngày 01/11 đến ngày 06/11/2021 
  CHƯƠ NG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (PHẦN TIẾNG VIỆT)   

SỬA LỖI CHÍNH TẢ TỪ ĐỊA PHƯƠNG NAM BỘ

(Khuyến khích học sinh tự học)                 

Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=Pps7ALXOXqM&t=99s

* NỘI DUNG (Học sinh ghi phần này vào vở bài học):
I. Từ ngữ địa phương
1. Sự khác biệt về ngữ âm: Phụ âm đầu, thanh điệu

a. Bắc bộ:

    - Lẫn các cặp phụ âm l/n; d/r/gi; s/x; tr/ch.

b. Nam Bộ:

    - Lẫn các cặp phụ âm v/d ; n/ng ; c/t.

c. Nam Trung Bộ, Nghệ Tĩnh:

    - Lẫn các thanh điệu:  hỏi/ngã, sắc/hỏi, ngã/huyền.

2. Sự khác biệt về từ vựng.
- Từ ngữ địa phương có những đơn vị mà từ ngữ toàn dân không có.

VD: Sầu riêng, măng cụt, mãng cầu, chôm chôm...

- Từ ngữ địa phương có các đơn vị song song tồn tại với từ ngữ toàn dân.

VD: Vô - vào, ba - bố, ghe - thuyền, ngái - xa, ...
II. Luyện tập: Học sinh hoàn thành bài tập củng cố tuần 9

LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN TỰ SỰ
KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM
Link bài giảng:https://www.youtube.com/watch?v=74hxmT2dWx8&t=390s 
* NỘI DUNG BÀI HỌC (Học sinh ghi phần này vào tập)
I. Dàn ý của bài văn tự sự:
1. Tìm hiểu dàn ý của bài văn tự sự
a. Phân tích ngữ liệu: Bài văn “Món quà sinh nhật”

- Bố cục: 3 phần

+ Mở bài: Kể và tả lại quang cảnh vui chung của buổi sinh nhật.

+ Thân bài: Kể về món quà độc đáo.

+ Kết bài: Cảm nghĩ về món quà của bạn.

- Sự việc chính: Diễn biến của buổi sinh nhật và câu chuyện liên quan đến món quà sinh nhật.

- Ngôi kể: Thứ nhất - tôi (Trang), tự kể.

- Sự việc xoay quanh Trang (nhân vật chính)

- Tính cách và tình cảm: Trang, Trinh, Thanh.

- Trình tự câu chuyện: Mở đầu -> Diễn biến -> Kết thúc:
- Tình huống truyện: Bất ngờ, đầy ý nghĩa về tình bạn. Theo trình tự trước sau (nhưng có chỗ từ hiện tại nhớ về quá khứ: “Tôi oà lên... bất ngờ.”)

- Yếu tố miêu tả: Giúp hình dung không khí buổi sinh nhật, tình cảm tâm trạng...

- Yếu tố biểu cảm: Bộc lộ tình cảm bạn bè chân thành sâu sắc, kín đáo...

b. Ghi nhớ: Đan xen yếu tố miêu tả, yếu tố biểu cảm giúp người đọc hình dung cụ thể sự việc và làm nổi bật tư tưởng chủ đề chuyện.

2. Dàn ý của một bài văn tự sự
a. Phân tích ngữ liệu:
+ Mở bài: Giới thiệu sự việc, nhân vật và tình huống xảy ra câu chuyện.
+ Thân bài: Kể lại diễn biến câu chuyện theo một trình tự nhất định kết hợp miêu tả người, sự việc, tình cảm của mình.
+ Kết bài: Kết cục và cảm nghĩ người trong cuộc.

=> Dàn ý của bài văn tự sự kết hợp yếu tố miêu tả biểu cảm có bố cục 3 phần. Trong từng phần cần đưa vào các nội dung miêu tả và biểu cảm cho phù hợp.
b. Ghi nhớ: sgk/95
II. Luyện tập: Học sinh hoàn thành bài tập củng cố tuần 9
* DẶN DÒ:

- Học sinh ghi phần NỘI DUNG BÀI HỌC vào tập.
- Chuẩn bị bài mới:
+ Nói quá

+ Ôn tập truyện kí Việt Nam (trả lời câu hỏi sgk)
+ Kiểm tra thường xuyên hệ số 1 (lần 2) (nội dung kiến thức từ tuần 4 đến tuần 8)
+ Thông tin về ngày trái đất năm 2000 (trả lời câu hỏi sgk)
+ Nói giảm, nói tránh (trả lời câu hỏi sgk)
* Lưu ý: Học sinh làm bài tập củng cố trực tiếp trên K12ONLINE theo từng đơn vị bài học.
* BÀI TẬP CỦNG CỐ
Câu 1: Mế thuộc loại nào trong các đáp án?
A. Từ toàn dân.



B. Từ địa phương miền Bắc.

C. Từ địa phương miền Trung.

D. Từ địa phương miền Nam.

Câu 2. Cà rem thuộc loại nào trong các đáp án?
A. Từ toàn dân.



B. Từ địa phương miền Bắc.
C. Từ địa phương miền Trung.

D. Từ địa phương miền Nam.

Câu 3. Đọi, trốc, nác, cươi, bữa diếp thuộc loại nào trong các đáp án?
A. Từ toàn dân



B. Từ địa phương miền Bắc

C. Từ địa phương miền Trung

D. Từ địa phương miền Nam

Câu 4. Màn thuộc loại nào trong các đáp án?
A. Từ toàn dân



B. Từ địa phương miền Bắc

C. Từ địa phương miền Trung

D. Từ địa phương miền Nam

Câu 5: Xác định quy trình để viết một đoạn văn tự sự có sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm

1. Lựa chọn ngôi kể

2. Xác định thứ tự kể

3. Lựa chọn sự việc chính

4. Xác định các yếu tố miểu tả và biểu cảm dùng trong đoạn văn tự sự sẽ viết

5. Viết thành đoạn văn kể chuyện, kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm sao cho hợp lí. 
A. 1, 3, 2, 4, 5
B. 2, 1, 4, 3, 5
C. 3, 1, 2, 4, 5
D. 1, 2, 4, 3, 5

Câu 6. Dàn ý của bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm có bố cục giống dàn ý một bài văn tự sự (Mở bài, thân bài và kết bài).
A. Đúng

B. Sai

Câu 7. Yếu tố nòng cốt của văn tự sự là gì?
A. Sự việc

B. Nhân vật

C. A, B đều đúng.
D. A, B đều sai.

Câu 8. Các ý chính của bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm là gì?
A. Là cảm xúc của người viết.

B. Là diễn biến nội tâm của các nhân vật.

C. Chủ yếu vẫn là các sự việc chính.
D. Là những suy nghĩ của các nhân vật.

* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên trong giờ học online qua google meet, trường hợp đặc biệt có thể liên hệ giáo viên: 
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